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Phần A: Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C (là đáp số, kết quả tính, ...) hãy khoanh tròn vào chỗ trống câu trả lời đúng nhất.
1. Chọn đáp án đúng:
   10dm : 2 = .......
    A. 5                                       B. 5dm                                C. 5cm
2. Dấu cần điền vào chỗ chấm: 3 x 5 …… 18 : 2  
    A. >
    B.  <
    C. =
3. Số cần điền vào chỗ chấm:  12, 9, …
   A. 7

                              B. 5
                                   C. 6

4.Số thích hợp điền vào chỗ chấm:
  …. : 3 = 7          
   A. 21 

                    B. 10
 
                         C.  20       
5. Đã tô màu [image: image2.png]


 hình nào?                                                                            




A.  
    

  

B.           



C.  
      
6. Trong phép tính 8 : 2 = 4, ta có 8 : 2 được gọi là gì?
     A.  Số bị chia                        B. Số chia
 
           C. Thương  
Phần B :

1. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó:
	18  : 3
	
	2

	6 : 3
	
	4

	15 : 3
	
	6

	24 : 3
	
	8

	27 : 3
	
	5

	12 : 3
	
	9


2.  Tìm Y:
Y  x  3  = 15






2  x  Y  =  18


      
……………………………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………….
3. 
a)  Tính
           12 : 3 : 2 =



                              
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
b) Điền số thích hợp vào chỗ trống:


4. Có 12 bông hoa cắm đều vào các lọ, mỗi lọ có 3 bông hoa. Hỏi có tất cả bao nhiêu lọ hoa ?
Giải
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
5. Điền số:
    18 : …  =  2 x 3
10





: 2





x 3








